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DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG ĐƯA RA TUYỂN CHỌN               THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TOÁN HỌC NĂM 2019
 (Kèm theo Quyết định số 3824/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	Stt
	Mã hồ sơ
	Tên đề tài
	Định hướng mục tiêu
	Dự kiến kết quả, sản phẩm, yêu cầu khoa học 
	Loại hình
	Đơn vị giao đặt hàng

	1. 
	TN-41
	Bài toán bất đẳng thức biến phân affine suy rộng và một số vấn đề liên quan
	Nghiên cứu tính chất định tính, đề xuất thuật toán tìm nghiệm và ứng dụng của bài toán bất đẳng thức biến phân affine suy rộng có tham số.
	1. Sản phẩm khoa học:
- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI.
- 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.
2. Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài):    02 thạc sĩ.
	1
	TĐH
Sư phạm Hà Nội 2

	2. 
	TN-215
	Bài toán ngược xác định  điều kiện ban đầu và vế phải cho phương trình truyền nhiệt
	- Nghiên cứu bài toán xác định điều kiện ban đầu và về phải cho phương trình truyền nhiệt từ các quan sát tích phân, quan sát trong miền, quan sát trên biên.
- Thiết lập được các đánh giá ổn định và đề xuất các thuật toán giải bài toán một cách ổn định.
	 1. Sản phẩm khoa học:
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI.
- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành thuộc hệ thống SCOPUS
2. Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài):    02 thạc sĩ.
	1
	Đại học Thái Nguyên

	3. 
	TN-217
	Xây dựng mã lượng tử từ mã nghiệm lặp trên vành giao hoán hữu hạn.
	Xây dựng được một số mã lượng tử từ các mã nghiệm lặp
	1. Sản phẩm khoa học:
- 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành thuộc hệ thống ISI.
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.
2. Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài):    01 thạc sĩ.
	1
	Đại học Thái Nguyên

	4. 
	TN-252
	Phương pháp không lưới thích nghi RBF-FD giải phương trình đạo hàm riêng dạng Elliptic.
	Thiết lập được phương pháp giải một số lớp phương trình đạo hàm riêng dạng Elliptic.
	1. Sản phẩm khoa học:
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI.
- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành thuộc hệ thống SCOPUS
2. Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài):    01 thạc sĩ.
- Đóng góp đào tạo: 01 NCS (đúng hướng nghiên cứu của đề tài). 
	1
	Đại học Thái Nguyên

	5. 
	TN-322
	Toán tử Monge-Ampere phức và một số ứng dụng
	Thiết lập việc giải phương trình Monge-Ampere trên các miền không bị chặn. Từ đó xây dựng toán tử Monge-Ampere cho các hàm đa điều hòa dưới trên các tập mỏng, đưa ra tính liên tục Holder của nghiệm.
	1. Sản phẩm khoa học:
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI.
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục SCOPUS
2. Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài):    01 thạc sĩ.
- Đóng góp đào tạo: 01 NCS (đúng hướng nghiên cứu của đề tài).
	1
	TĐH Sư phạm Hà Nội

	6. 
	TN-323
	Định lí kiểu Liouville và một số tính chất định tính cho nghiệm của phương trình elliptic và parabolic phi tuyến
	Đưa ra các định lí kiểu Liouville và một số tính chất định tính của nghiệm cho các bài toán elliptic và parabolic phi tuyến. 
	1. Sản phẩm khoa học:
- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành thuộc hệ thống ISI.
- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành thuộc hệ thống SCOPUS
2. Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài):    02 thạc sĩ.
	1
	TĐH Sư phạm Hà Nội

	7. 
	TN-461
	Các định lý giới hạn đối với mảng các biến ngẫu nhiên đa trị và ứng dụng
	- Thiết lập được bổ đề Fatou và định lý hội tụ bị chặn Lebesgue đối với mảng nhiều chỉ số các biến ngẫu nhiên đa trị.
- Thiết lập được luật số lớn và định lý ergodic cho hàm tiềm năng đối với cấu trúc mảng nhiều chỉ số các biến ngẫu nhiên và các ứng dụng của chúng.
- Thiết lập được một số kết quả về luật số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiên đa trị với các giả thiết phụ thuộc khác nhau.
	1. Sản phẩm khoa học:
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI.
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục SCOPUS
2. Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài):    02 thạc sĩ.
- Đóng góp đào tạo: 01 NCS (đúng hướng nghiên cứu của đề tài).
	1
	TĐH Vinh

	8. 
	TN-487
	Đánh giá trạng thái cho hệ động lực có chậm bị nhiễu
	Đề xuất một số cách tiếp cận mới để giải bài toán "Tìm chặn trên trạng thái của hệ có chậm bị nhiễu",
- Hệ thống hoàn chỉnh lý thuyết giải các bài toán tìm chặn trạng thái theo cả hai chiều cho các hệ có chậm và nhiễu bị chặn.
- Ứng dụng kết quả đạt được về bài toán bao tập đạt được vào các bài toán về thiết kế điều khiển và ước lượng trạng thái cho các hệ kỹ thuật thực tế.
	1. Sản phẩm khoa học:
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI.
- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục SCOPUS
2. Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài):    02 thạc sĩ.
- Đóng góp đào tạo: 01 NCS (đúng hướng nghiên cứu của đề tài).
	1
	TĐH Quy Nhơn
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